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UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT 
 

Số:        /BC-NN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Lương Tài, ngày        tháng 4 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết, đánh giá thi hành Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

(Từ ngày 01/01/2015 đến nay) 

   

 
 Thực hiện Văn bản số 446/UBND-NN ngày 03/4/2024 của UBND huyện 

Lương Tài V/v tổng kết, đánh giá thi hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. 

Ngày 10/4/2024, Phòng Nông nghiệp &PTNT nhận được Báo cáo số 71/BC-

TTDVNN về báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật. Phòng Nông nghiệp &PTNT tổng hợp, báo cáo như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THI HÀNH 

LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành pháp luật về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật 

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền, 

phổ biến thi hành pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật cho trên 20.000 lượt 

người tham gia (đối tượng là cán bộ cấp xã, giám đốc các HTX DVNN, các hộ 

kinh doanh thuốc BVTV và hộ nông dân trên địa bàn huyện). Tổ chức các buổi 

phổ biến, trao đổi pháp luật về BVTV đến các hộ kinh doanh thuốc BVTV, người 

dân địa phương trên 9.000 lượt người.  

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) 

1.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người 

tham gia hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

Hằng năm, được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục 

trồng trọt và BVTV tỉnh tổ chức 10 lớp (từ 2015 đến nay), với 1.220 lượt người 

tham dự về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt 

động bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thành phần: cán bộ Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp, cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã, thị trấn; Giám đốc các HTX DVNN. 

Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các buổi bồi dưỡng kiến 

thức cho các hộ kinh doanh thuốc BVTV về kinh doanh buôn bán thuốc BVTV. 
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1.3. Công tác ban hành văn bản 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND huyện giao; các cơ quan chuyên 

môn của huyện (Phòng Nông nghiệp và PTN, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp) chủ 

động tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản triển khai thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật tại địa phương như: Kế hoạch diệt chuột; kế hoạch phòng bệnh lùn sọc 

đen; Định hướng sử dụng thuốc BVTV; Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh và sinh vật 

hại cây trồng, các văn bản chỉ đạo sản xuất ….  

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

1.4. Kinh phí thực hiện 

Cơ quan chuyên môn của huyện là đơn vị phối hợp với các phòng, đơn vị 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, triển khai thực hiện việc thi hành Luật Bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật nên không có nguồn kinh phí phân bổ. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ VÀ 

KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

2.1. Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật tại địa phương 

2.1.1. Về cơ cấu tổ chức giai đoạn trước tháng 10/2018 

- Cơ cấu tổ chức cấp huyện có Trạm Bảo vệ thực vật huyện sau đổi thành 

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện. Trạm có Trạm trưởng và không quá 02 Phó 

Trạm trưởng, các Bảo vệ viên, kỹ thuật viên và con dấu để giao dịch. Tổng số 

lượng cán bộ Trạm từ 4-6 cán bộ; Trạm trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục 

Trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trạm; Phó Trạm trưởng chịu 

trách nhiệm trước Trạm trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân 

công; Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng 

thực hiện theo sự phân cấp của UBND tỉnh. 

- Bảo vệ viên, kỹ thuật viên để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

2.1.2. Về cơ cấu tổ chức giai đoạn sau tháng 10/2018 

Cơ cấu tổ chức cấp huyện là Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trực 

thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Trạm Khuyến nông, 

Trạm trồng trọt và BVTV, Trạm chăn nuôi - Thú y. Trung tâm có Giám đốc, 

không quá 3 Phó Giám đốc, 02 Trưởng Phòng, 02 Phó Trưởng phòng chuyên 

môn tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về từng lĩnh vực chuyên môn. Mỗi 

phòng chuyên môn được bố trí số lượng viên chức theo đúng quy định tại Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp có tổng số 20 viên chức. 



3 

 

2.2. Công tác phòng, chống sinh vật gây hại (SVGH) thực vật 

2.2.1. Công bố dịch và kinh phí chống dịch 

Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện không xảy ra dịch hại. 

2.2.2. Diện tích nhiễm SVGH chính trên cây trồng chủ lực qua các năm 

và kết quả phòng, chống SVGH 

Trên địa bàn huyện Lương Tài với các cây trồng chủ lực gồm. 

- Diện tích lúa hàng vụ từ 4.800ha (năm 2015), đến nay còn 4.360 ha, 

thường bị nhiệm các sinh vật hại chính như chuột đồng, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá 

nhỏ, sâu đục thân, rầy, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá. Từ năm 2015 đến nay đã triển 

khai chỉ đạo phòng trừ tốt không để xẩy ra dịch hại trên diện rộng. 

- Diện tích cây mầu hàng năm (vụ đông và vụ xuân) từ 1.500 (năm 2015) 

đến nay tăng lên 2.100 ha, thường bị nhiễm các sinh vật hại chính như sâu xám, 

sâu khoang, rệp muội, bệnh thối nhún, thối đen, ruồi đục quả, sâu ăn lá, rệp, bọ trị, 

bệnh héo xanh, sương mai, phấn trắng… đã triển khai phòng trừ tốt không để dịch 

bệnh xảy ra. 

2.2.3. Dịch vụ bảo vệ thực vật và công tác quản lý 

Để nâng cao công tác quản lý BVTV hàng năm, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý về lĩnh vực kinh doanh 

giống, thuốc BVTV, phân bón; tổ chức ký cam kết với tất cả các hộ kinh doanh 

thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng trên địa bàn huyện. 

Phối hợp với Chi Cục trồng trọt và BVTV tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật cho các cửa hàng mới phát sinh và 

các cửa hàng hết hạn giấy chứng nhận.  

2.2.4. Thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa 

học kỹ thuật nâng cao kiến thức về phòng, chống SVGH cây trồng cho cán bộ và 

nông dân 

Công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực phòng trừ sinh vật gây hại cây 

trồng được Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện; Đài truyền thanh 

các xã, thị trấn thông qua các bài viết chuyên môn tại cơ sở; hướng dẫn, thông báo 

của các cơ quan chuyên môn huyện để người dân nắm được và phòng trừ sinh vật 

gây hại hiệu quả. Các cơ quan chuyên môn huyện  tổ chức các lớp tập huấn chuyển 

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây 

trồng; phát tờ rơi cho người dân các địa phương trên địa bàn huyện. 

2.2.5. Công tác nghiên cứu khoa học về bảo vệ thực vật 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện là đơn vị được giao thực hiện các mô 

hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đến các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn huyện. 
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2.3. Công tác kiểm dịch thực vật 

Đơn vị cấp huyện không được phân cấp kiểm dịch thực vật. 

2.4. Công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

2.4.1. Hoạt động thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 

Phòng Tài nguyên môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai hoạt 

động thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Đã cấp về cho các xã, các thôn, 

HTX tiến hành thu gom tại các trục chính của khu vực gieo trồng, với số lượng 

1.440 thùng nhựa, 385 bể xi măng để thu gom vỏ thuốc BVTV. Hàng năm thu gom 

được trên 7.000 kg vỏ thuốc BVTV các loại. 

2.4.2. Trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuốc bảo 

vệ thực vật tại địa phương 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

2.4.2.1. Về Văn bản chỉ đạo 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT tham mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản theo quy định pháp luật 

về lĩnh vực bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn huyện. 

2.4.2.2. Về bảo vệ thực vật 

- Tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính dự báo thời gian phát sinh, 

phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn huyện; 

thông báo kịp thời và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại.  

- Tiếp nhận, xử lý thông tin và hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với các 

sinh vật gây hại được chủ thực vật, tổ chức, cá nhân phản ánh. 

2.4.2.3. Về kiểm dịch thực vật 

Thực hiện công tác điều tra, giám sát sinh vật gây hại thuộc diện điều chỉnh 

trên các cây trồng có tiềm năng xuất khẩu. 

2.4.2.4. Về thuốc bảo vệ thực vật 

- Tham mưu giúp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND huyện thực 

hiện quản lý lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, thu 

hồi thuốc bảo vệ thực vật …  trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn thu gom bao, gói, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để 

tiêu hủy theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng theo 

quy định. 

- Thực hiện công tác khuyến nông về trồng trọt và bảo vệ thực vật theo phân 

công; chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ về trồng trọt và bảo vệ thực 

vật vào sản xuất. 
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- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật trên địa bàn 

huyện theo quy định của pháp luật. 

2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật 

2.5.1. Về cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

- Cấp huyện:  UBND huyện thành lập gồm các cơ quan chuyên môn: Phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DVNN, Đội quản lý thị trường, Công an. 

- Cấp xã: UBND xã kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực 

BVTV. 

2.5.2. Về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã tổ chức kiểm tra 250 lượt cửa hàng kinh 

doanh buôn bán thuốc BVTV (trong đó có 31 trường hợp vi phạm). Tổ chức thanh, 

kiểm tra về quản lý thuốc BVTV được 110 cơ sở (12 cơ sở vi phạm); đã tiền hành 

xử phạt 12 cơ sở vi phạm nộp ngân sách nhà nước 20 triệu đồng.  

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo) 

2.6. 6. Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

Được sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh, Chi cục Trồng trọt và 

BVTV tỉnh, các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn đã làm tốt công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật.  

Các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương, 

thường xuyên bám sát đồng ruộng, điều tra diễn biến của sinh vật hại để đưa ra các 

biện pháp phòng trừ hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Trồng trọt, BVTV 

tỉnh trong việc lấy mẫu bệnh gây hại trên đồng ruộng để phân tích, đưa ra các biện 

pháp phòng trừ hiệu quả. 

Các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Thanh tra 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, Thanh tra - Sở Nông nghiệp và PTNT, Đội 

quản lý thị trường huyện, Công an huyện trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

VÀ NGUYÊN NHÂN 

3.1. Đánh giá về kết quả đạt được 

Được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh, Chi cục Trồng trọt, 

BVTV tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện trong những năm qua trên địa bàn huyện 

đã làm tốt công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn. Từ 2015 đến nay, 

công tác triển khai Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật không để xảy ra tình trạng 

sâu bệnh hại làm mất mùa và người dân mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng. 
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2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong lĩnh vực kiểm dịch 

và bảo vệ thực vật nhìn chung còn chưa quyết liệt, nhiều nơi, nhiều lúc còn lơ là, 

chủ quan; cán bộ chuyên môn làm công tác kiểm dịch và bảo vệ thực vật ở địa 

phương còn thiếu, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, dự thính, dự báo sâu bệnh 

hại cây trồng. 

- Trình độ chuyên môn của chủ các cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực vật tư 

nông nghiệp vẫn còn hạn chế, chủ yếu là được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 

nên việc bán thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả chưa cao. Một số cơ sở 

kinh doanh còn chưa có niêm yết giá, hóa đơn bán hàng, cửa hàng bầy bán các loại 

thuốc BVTV, không được ngăn nắp, sắp xếp còn lộn sộn không đúng theo quy định. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không 

Vậy, Phòng Nông nghiệp &PTNT tổng hợp báo cáo UBND huyện theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- Chi Cục Trồng trọt &BVTV tỉnh; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- Lưu: VT 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Sản 
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PHỤ LỤC TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ 

THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ  VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

(Từ ngày 01/01/2015 đến nay) 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-NN ngày     tháng 4 năm 2024 của Phòng Nông 

nghiệp &PTNT huyện Lương Tài) 
 

 

Phụ lục I. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

1. Đối tượng phổ biến, tuyên truyền 

 

Năm 

Cán bộ, công 

chức, viên 

chức 

Cán bộ 

UBND 

các cấp 

Người sản xuất, 

kinh doanh thuốc 

BVTV 

Nông dân Ghi chú 

2015 x x x x  

2016 x x x x  

2017 x x x x  

2018 x x x x  

2019 x x x x  

2020 x x x x  

2021 x x x x  

2022 x x x x  

2023 x x x x  

2024 x x x x  

 

2. Hình thức thông tin, phổ biến, tuyên truyền 
 

STT Hình thức 
Số lượng trong 

10 năm qua 

Đối tượng được 

thụ hưởng 

1. Sách   

2. Bản tin pháp luật   

3. Tờ gấp, tờ rơi   

4. Băng, đĩa hình   

5. Hội thi   

6. Hội thảo   

7. Tập huấn 20.000 
Cán bộ, người kinh 

doanh, nông dân 

8. 

Các hình thức khác (nói 

chuyện, sổ tay 

pháp luật, tài liệu bản giấy 

hoặc bản điện 

tử, ...) 

9.000 
Cán bộ, người kinh 

doanh, nông dân 
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Phụ lục II. 

Ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

 
 

STT 

Loại 

văn 

bản 

Số hiệu Trích yếu Ngày ký 
Cơ quan 

ban hành 

I. Văn bản QPPL do UBND, HĐND ban hành 

II. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

III. Văn bản khác 

1. 
Kế 

hoạch 

67/KH-

UBND 

Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp năm 20219 
26/12/2018 

UBND 

huyện 

  
66/KH-

UBND 

Kế hoạch phòng chống bệnh lùn 

sọc đen hại lúa năm 2019 
07/12/2018 

UBND 

huyện 

  
83/KH-

UBND 

Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp năm 2020 
07/12/2019 

UBND 

huyện 

  
76/KH-

UBND 

Kế hoạch phòng chống bệnh lùn 

sọc đen hại lúa năm 2020 
00/12/2019 

UBND 

huyện 

  
64/KH-

UBND 

Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp năm 2021 
29/12/2020 

UBND 

huyện 

  
62/KH-

UBND 

Kế hoạch phòng chống bệnh lùn 

sọc đen hại lúa năm 2021 
24/12/2019 

UBND 

huyện 

  
90/KH-

UBND 

Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp năm 2022 
03/12/2021 

UBND 

huyện 

  
89/KH-

UBND 

Kế hoạch phòng chống bệnh lùn 

sọc đen hại lúa năm 2022 
03/12/2021 

UBND 

huyện 

  
109/KH-

UBND 

Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp năm 2023 
16/12/2022 

UBND 

huyện 

  
108/KH-

UBND 

Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp năm 2024 
20/11/2023 

UBND 

huyện 

  
109/KH-

UBND 

Kế hoạch phòng chống bệnh lùn 

sọc đen hại lúa năm 2024 
20/12/2023 

UBND 

huyện 

2. 
Chương 

trình 
    

3. Đề án 

Quyết 

định số 

1662/QĐ-

UBND 

phê duyệt 

Đề án 

Đề án diệt chuột bảo vệ sản xuất 

nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 

trên địa bàn huyện Lương Tài.  

28/10/2021 
UBND 

huyện 

4. 

Văn 

bản 

khác 
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70/TB-

TTDVNN 

V/v Chỉ đạo chăm sóc và phòng 

trừ sinh vật gây hại lúa xuân 2024 
09/4/2024 

Trung tâm 

DVNN 

  
60/TB-

TTDVNN 

Chăm sóc và phòng trừ Bệnh đạo 

ôn lá hại lúa xuân 2024 
03/4/2024 

Trung tâm 

DVNN 

  
53/CV-

TTDVNN 

V/v rà soát các cơ sở buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón 

trên địa bàn huyện 

28/3/2024 
Trung tâm 

DVNN 

  
38/TB-

TTDVNN 

V/v chăm sóc và phòng trừ sinh 

vật gây hại cây trồng vụ xuân 

năm 2024 sau đợt rét đậm rét hại 

kéo dài 

06/3/2024 
Trung tâm 

DVNN 

  
25/HD-

TTDVNN 

HƯỚNG DẪN Thu gom diệt trừ 

ốc bươu vàng và Phun phòng 

bệnh lùn sọc đen Phương Nam 

trên mạ, lúa gieo thẳng vụ xuân 

2024 

02/02/2024 
Trung tâm 

DVNN 

  
20/CV-

TTDVNN 

Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm 

tra liên ngành về điều kiện buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật, phân 

bón năm 2024 

24/01/2024 
Trung tâm 

DVNN 

  
16/TB-

TTDVNN 

Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ 

lúa xuân 2024 
22/01/2024 

Trung tâm 

DVNN 

  
03/CV-

TTDVNN 

V/v tập trung diệt chuột đồng 

trong thời gian đổ ải 
04/01/2024 

Trung tâm 

DVNN 

  
02/HD-

TTDVNN 

Biện pháp kỹ thuật quản lý lúa cỏ 

vụ xuân năm 2024 
04/01/2024 

Trung tâm 

DVNN 

  
01/HD–

TTDVNN 

Kỹ thuật xử lý, ngâm ủ hạt giống 

vụ xuân năm 2024 
04/01/2024 

Trung tâm 

DVNN 

  
250/KH-

TTDVNN 

Kế hoạch cung ứng giống và dự 

báo sinh vật gây hại cây trồng 

chính vụ xuân 2024 

05/12/2023 
Trung tâm 

DVNN 
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255/CV-

TTDVNN 

Về việc lựa chọn và hướng dẫn 

sử dụng thuốc diệt chuột vụ xuân 

2024 

21/11/2023 

Trung 

Trung tâm 

DVNN 

  
213/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Sâu bệnh hại cây 

vụ đông và biện pháp phòng trừ 
08/11/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
206/CV-

TTDVNN 

V/v đề nghị hỗ trợ thuốc trừ rầy 

lưng trắng trên mạ, lúa gieo thẳng 

phòng bệnh lùn sọc đen Phương 

Nam hại lúa năm 2024 

27/10/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
196/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Tập trung kiểm 

tra, phun trừ rầy nâu, rầy lưng 

trắng cuối vụ 

29/9/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
194/CV-

TTDVNN 

V/v tăng cường quản lý các cơ sở 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón 

22/9/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
189/TB-

TTDVNN 

TẬP TRUNG PHUN TRỪ SÂU 

CUỐN LÁ NHỎ LỨA 6 VỤ 

MÙA 2023 

12/9/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
185/TB-

TTDVNN 

Tập trung phun trừ sâu đục thân 

hai chấm lứa 4 vụ mùa 2023 
31/8/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
175/TB-

TTDVNN 

Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu 

cuốn lá nhỏ lứa 5 vụ Mùa 2023 
22/8/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
168/TB-

TTDVNN 

Tình hình sâu bệnh hại lúa mùa 

2023 và biện pháp phòng trừ 
10/8/2023 

Trung 

Trung tâm 

DVNN 

  
135/TB-

TTDVNN 

Phòng trừ sâu bệnh hại cho mạ và 

phun trừ rầy lưng trắng phòng 

bệnh lùn sọc đen Phương Nam vụ 

mùa 2023 

29/06/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
131/TB-

TTDVNN 
Hướng dẫn phòng trừ rầy lưng 

trắng trên mạ và lúa gieo 
20/06/2023 

Trung tâm 

DVNN 
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thẳng/lúa xuân 2021 

  
125/CV-

TTDVNN 

Về việc hướng dẫn sử dụng thuốc 

diệt chuột vụ mùa 2023 
12/06/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
121/BC-

TTDVNN 

BÁO CÁO Tình hình sinh vật hại 

cây trồng từ đầu vụ đến nay Dự 

báo tình hình sinh vật hại từ nay 

đến cuối vụ. 

29/5/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
103/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Sâu bệnh cuối vụ 

và biện pháp phòng trừ 
22/5/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
95/CV-

TTDVNN 

Về việc lựa chọn và hướng dẫn 

sử dụng thuốc diệt chuột vụ mùa 

2023 

04/5/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
90/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Tình hình sâu 

bệnh hại lúa xuân 2023 và biện 

pháp phòng trừ 

26/4/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
74/CV-

TTDVNN 

V/v tiếp tục phun trừ bệnh đạo ôn 

lá, khô vằn trên lúa vụ xuân năm 

2023 

18/4/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
62/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Bệnh đạo ôn lá hại 

lúa xuân và biện pháp phòng trừ 
05/4/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
38/HD-

TTDVNN 

HƯỚNG DẪN Phun phòng bệnh 

lùn sọc đen Phương Nam trên lúa 

gieo thẳng và thu gom diệt trừ ốc 

bươu vàng vụ xuân 2023 

20/02/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
18/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Hướng dẫn sử 

dụng thuốc trừ cỏ lúa xuân 2023 
17/01/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
06/CV-

TTDVNN 

V/v tập trung diệt chuột đồng 

trong thời gian đổ ải 
10/01/2023 

Trung tâm 

DVNN 

  
201/CV-

TTDVNN 

Về việc lựa chọn và hướng dẫn sử 

dụng thuốc diệt chuột vụ xuân 2023 
17/11/2022 

Trung tâm 

DVNN 
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148/TB-

TTDVNN-

TTBVTV 

THÔNG BÁO Tình hình sâu 

bệnh hại lúa mùa và biện pháp 

phòng trừ 

30/8/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
131/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Tình hình sâu 

cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa mùa và 

biện pháp phòng trừ 

04/8/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
119/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Phòng trừ sâu hại 

cho mạ mùa trước khi nhổ cấy 
05/7/2022 

Trung tâm 

DVNN 

  
114/CV-

TTDVNN 

V/v hướng dẫn sử dụng thuốc trừ 

rầy trên mạ và lúa gieo thẳng 

phòng bệnh lùn sọc đen Phương 

Nam hại lúa vụ mùa 2022 

30/6/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
107/CV-

TTDVNN 

Về việc hướng dẫn sử dụng thuốc 

diệt chuột vụ mùa 2022 
24/6/2022 

Trung tâm 

DVNN 

  
106/CV-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Hướng dẫn sử 

dụng thuốc trừ cỏ và thu gom ốc 

bươu vàng vụ mùa 2022 

24/6/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
102/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Hướng dẫn xử lý, 

ngâm ủ hạt giống vụ mùa năm 

2022 

16/6/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
87/TB-

TTDVNN 

Hướng dẫn phòng trừ ốc bươu 

vàng vụ xuân 2020 
24/5/2022 

Trung tâm 

DVNN 

  
84/CV-

TTDVNN 

Về việc phun phòng bệnh hại lúa 

xuân 2022 
16/5/2022 

Trung tâm 

DVNN 

  
75/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Tình hình sâu 

bệnh hại lúa xuân 2022 và biện 

pháp phòng trừ. 

28/4/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
65/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Bệnh đạo ôn lá hại 

lúa xuân và biện pháp phòng trừ 
19/4/2022 

Trung tâm 

DVNN 

  
60/CV-

TTDVNN 

Về việc lựa chọn và hướng dẫn sử 

dụng thuốc diệt chuột vụ mùa 2022 
14/4/2023 

Trung tâm 

DVNN 
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59/CV-

TTDVNN 

V/v lựa chọn và hướng dẫn cách 

sử dụng thuốc trừ rầy trên mạ và 

lúa gieo thẳng phòng bệnh lùn 

sọc đen Phương Nam hại lúa vụ 

mùa 2022 

14/4/2023 
Trung tâm 

DVNN 

  
14/HD-

TTDVNN 

HƯỚNG DẪN Thu gom diệt trừ 

ốc bươu vàng, phun phòng bệnh 

lùn sọc đen Phương Nam trên mạ 

và lúa gieo thẳng Vụ xuân 2022 

27/01/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
11/HD-

TTDVNN 

Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ 

lúa xuân 2022 
21/01/2022 

Trung tâm 

DVNN 

  
05/CV-

TTDVNN 

HƯỚNG DẪN Kỹ thuật xử lý, 

ngâm ủ hạt giống vụ xuân năm 

2022 

13/01/2022 
Trung tâm 

DVNN 

  
04/CV-

TTDVNN 

V/v tập trung diệt chuột đồng 

trong thời gian đổ ải 
13/01/2022 

Trung tâm 

DVNN 

  
285/CV-

TTDVNN 

V/v lựa chọn thuốc trừ rầy lưng 

trắng trên mạ, lúa gieo thẳng 

phòng, chống dịch bệnh lùn sọc 

đen hại lúa năm 2022 

16/12/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  
273/CV-

TTDVNN 

Về việc lựa chọn và hướng dẫn 

sử dụng thuốc diệt chuột vụ xuân 

2022 

07/12/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  
215/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Sâu bệnh hại cây 

vụ đông và biện pháp phòng trừ 
19/10/2021 

Trung tâm 

DVNN 

  
199/CV-

TTDVNN 

Về việc phòng trừ sâu bệnh cuối 

vụ hại lúa mùa năm 2021 
15/9/2021 

Trung tâm 

DVNN 

  
185/CV-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Tình hình sâu 

bệnh hại lúa mùa và biện pháp 

phòng trừ 

20/8/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  174/TB- THÔNG BÁO Tình hình sâu 29/7/2021 Trung tâm 
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TTDVNN cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa mùa và 

biện pháp phòng trừ 

DVNN 

  
146/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Phòng trừ sâu hại 

cho mạ mùa trước khi nhổ cấy 
25/6/2021 

Trung tâm 

DVNN 

  
135/HD-

TTDVNN 

V/v hướng dẫn sử dụng thuốc trừ 

rầy trên mạ và lúa gieo thẳng 

phòng bệnh lùn sọc đen Phương 

Nam hại lúa vụ mùa 2021 

15/6/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  
134/HD-

TTDVNN 

Về việc hướng dẫn sử dụng thuốc 

diệt chuột vụ mùa 2021 
15/6/2021 

Trung tâm 

DVNN 

  
129/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Hướng dẫn sử 

dụng thuốc trừ cỏ và thu gom ốc 

bươu vàng vụ mùa 2021 

08/6/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  
107/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Sâu bệnh cuối vụ 

và biện pháp phòng trừ 
17/5/2021 

Trung tâm 

DVNN 

  
95/CV-

TTDVNN 

Về việc lựa chọn và hướng dẫn 

sử dụng thuốc diệt chuột vụ mùa 

2021 

28/4/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  
92/TB-

TTDVNN 

THÔNG BÁO Tình hình sâu 

bệnh hại lúa xuân 2021 và biện 

pháp phòng trừ 

26/4/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  
87/CV-

TTDVNN 

V/v hướng dẫn sử dụng thuốc trừ 

rầy trên mạ và lúa gieo thẳng 

phòng bệnh lùn sọc đen Phương 

Nam hại lúa vụ mùa 2021 

19/4/2021 
Trung tâm 

DVNN 

  
74/CV-

TTDVNN 

V/v tiếp tục phun trừ bệnh đạo ôn 

lá trên lúa vụ xuân năm 2021 
05/4/2021 

Trung tâm 

DVNN 

  
63/TB-

TTDVNN 

Thông báo bệnh đạo ôn lá hại lúa 

xuân và biện pháp phòng trừ 
25/3/2021 

Trung tâm 

DVNN 

  23/HD-
HƯỚNG DẪN Thu gom diệt trừ 

ốc bươu vàng, phun phòng bệnh 
02/02/2021 Trung tâm 
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TTDVNN lùn sọc đen Phương Nam trên mạ 

và lúa gieo thẳng Vụ xuân 2021 

DVNN 

  
195/BC-

TTDVNN 

Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc 

BVTV và Phân bón 
03/12/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
157/TB-

TTDVNN 

Dự báo sâu bệnh gây hại trên cây 

trồng vụ đông năm 2020-2021 
12/10/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
147/CV-

TTDVNN 

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 

năm 2020 
18/9/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
131/HD-

TTDVNN 

Về việc hướng dẫn sử dụng thuốc 

chuột vụ mùa năm 2024 
10/8/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
128/TB-

TTDVNN 

Thông báo tình hình sâu cuốn lá 

nhỏ lứa 5 hại lúa mùa và biện 

pháp phòng trừ 

04/8/2020 
Trung tâm 

DVNN 

  
120/CV-

TTDVNN 

V/v chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh lúa mùa 2020 
22/7/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
106/TB-

TTDVNN 

Thông báo phòng trừ sâu hại cho 

mạ mùa trước khi nhổ cấy  
29/6/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
102/HD-

TTDVNN 

Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt 

chuột vụ mùa năm 2020 
22/6/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
84/CV-

TTDVNN 

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân 

năm 2020 
03/6/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
77/TB-

TTDVNN 

Thông báo rầy nâu cuối vụ và 

biện pháp phòng trừ 
26/5/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
74/CV-

TTDVNN 

Về việc lựa chọn và hướng dẫn 

sử dụng thuốc trừ rầy trên mạ và 

lúa gieo thẳng phòng bệnh lùn 

sọc đen Phương Nam hại lúa vụ 

mùa 2020 

15/5/2020 
Trung tâm 

DVNN 

  
64/CV-

TTDVNN 

Lựa chọn và Hướng dẫn sử dụng 

thuốc diệt chuột vụ mùa năm 2020 
07/5/2020 

Trung tâm 

DVNN 
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63/TB-

TTDVNN 

V/v tiếp tục phun phòng bệnh đạo 

ôn cổ bông trên lúa xuân 2020 
07/5/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
58/TB-

TTDVNN 

Thông báo tình hình sâu bệnh hại 

lúa vụ xuân năm 2020 và biện 

pháp phòng trừ 

23/4/2020 
Trung tâm 

DVNN 

  
48/BC-

TTDVNN 

Thông báo chăm sóc và phòng trừ 

dịch hại lúa xuân năm 2020 
25/3/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
20/HD-

TTDVNN 

HƯỚNG DẪN Thu gom diệt trừ 

ốc bươu vàng, phun phòng bệnh 

lùn sọc đen Phương Nam trên mạ 

và lúa gieo thẳng Vụ xuân 2020 

04/02/2020 
Trung tâm 

DVNN 

  
12/CV-

TTDVNN 

V/v tập trung diệt chuột đồng 

trong thời gian đổ ải 
13/01/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
13/HD-

TTDVNN 

Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ 

cho lúa vụ xuân năm 2020 
13/01/2020 

Trung tâm 

DVNN 

  
150/CV-

TTDVNN 

V/v phòng trừ sâu bệnh hại lúa 

mùa năm 2019 
13/9/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
145/TB-

TTDVNN 

Thông báo tình hình sâu bệnh hại 

lúa  mùa năm 2019 và biện pháp 

phòng trừ 

27/8/2019 
Trung tâm 

DVNN 

  
134/TB-

TTDVNN 

Thông báo tình hình sâu CLN lứa 

5 và biện pháp phòng trừ 
31/7/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
126/TB-

TTDVNN 

Phông báo phòng trừ sâu bệnh hại 

cho mạ mùa trước khi nhổ cấy 
27/6/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
114/CV-

TTDVNN 

V/v phun thuốc trừ rầy lưng trắng 

trên mạ và lúa gieo thẳng vụ mùa 

năm 2019 

10/6/2019 
Trung tâm 

DVNN 

  
109/TB-

TTDVNN 

 Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ 

cho lúa vụ mùa năm 2019 
05/6/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  108/TB- Hướng dẫn thu gom diệt trừ ốc 05/6/2019 Trung tâm 
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TTDVNN bươu vàng DVNN 

  
107/TB-

TTDVNN 

Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt 

chuột 
05/6/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
94/TB-

TTDVNN 

Thông báo tình hình sâu bệnh hại 

lúa vụ xuân năm 2019 và biện 

pháp phòng trừ 

15/5/2019 
Trung tâm 

DVNN 

  
90/TB-

TTDVNN 

Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt 

chuột vụ mùa 
10/5/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
86/CV-

TTDVNN 

V/v tiếp tục phun phòng bệnh đạo 

ôn cổ bông trên lúa xuân 2019 
04/5/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
78/TB-

TTDVNN 

Thông báo tình hình sâu bệnh hại 

lúa vụ mùa năm 2019 và biện 

pháp phòng trừ 

22/4/2019 
Trung tâm 

DVNN 

  
73/CV-

TTDVNN 

V/v lựa chọn và sử dụng thuốc 

trừ rầy 
18/4/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
72/CV-

TTDVNN 

V/v tiếp tục phun phòng bệnh đạo 

ôn cổ bông trên lúa xuân 2019 
17/4/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
67/TB-

TTDVNN 

Thông báo bệnh đạo ôn hại lúa 

xuân và biện pháp phòng trừ 
01/4/2019 

Trung tâm 

DVNN 

  
41/DB-

TTDVNN 

Dự báo diễn biến sinh vật gây hại 

chính vụ xuân năm 2019 
04/3/2019 

Trung tâm 

DVNN 
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Phụ lục IV. 

Kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
 

Năm 

Thanh, kiểm tra sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật 

Thanh, kiểm tra về kiểm 

dịch thực vật 

Thanh, kiểm tra về quản lý 

thuốc bảo vệ thực vật 
Xử lý vi phạm 

Số vụ chuyển 

cơ quan có 

thẩm quyền 

xem xét xử lý 

hình sự 

Số hộ 

kiểm 

tra 

Số hộ 

vi 

phạm 

Tỷ lệ % 
Số cơ sở 

kiểm tra 

Số vụ 

vi 

phạm 

Tỷ 

lệ 

Số cơ sở 

kiểm 

tra 

Số vụ 

vi 

phạm 

Tỷ lệ 

Phạt 

cảnh 

cáo 

Số 

vụ 

phạt 

tiền 

Số tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

2015 50 5 10 1   20 2 10  2 5  

2016 30 4 13,3 1   15 2 13,3  2 3  

2017 64 10 15,6 1   20 3 15  3 4,5  

2018 20 4 20 1   11 1 9,1  1 1.5  

2019 10 3 6 1   13 1 7,7  1 1.5  

2020 19 1 5,3 1   10 0 0  0   

2021 29 2 6,9 1   10 1 10  1 1.5  

2022 12 1 8,3 1   5 1 20  1 1.5  

2023 16 1 6,3 1   6 1 16,7  1 1.5  

Tổng 250 31 12,4 9 0 0 110 12 10,9 0 12 20  
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